
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 1516 khu phố 3, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

31/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHUỖI SIÊU THỊ BÁN BUÔN THÔNG MINH FAGII

3801279461

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm) 

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, 
đường 
- Bán buôn cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn hương nhang và các vật phẩm tâm linh

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHUỖI SIÊU THỊ BÁN BUÔN 
THÔNG MINH FAGII
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FAGII SMART WHOLESALE 
SUPERMARKET COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FAGII CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988694258
Email: fagiiholding@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất chè 1076

19. Sản xuất cà phê 1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

23. Sản xuất rượu vang 1102

24. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

27. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

28. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

29. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

30. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

31. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

32. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Dịch vụ ăn uống khác 5629

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUỐC 
NHẬT

Việt 
Nam

TDP Số 4 Hòe Thị, 
Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

8.000.000.000 80,000 038075009311

2LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

KP3, Phường Tiến 
Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

2.000.000.000 20,000 285885106

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

40. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.   

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038075009311
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: TDP Số 4 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Số 4 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC NHẬT Nam

03/03/1975 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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